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Đề 1

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3

	
	
	Công suất toàn phần mỗi máy
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Vì dây quấn nối (_Y 

Điện áp sơ cấp của mỗi máy biến áp 1 pha

U1p = Ud1 = 13,2 kV                                                                                                           

Dòng điện sơ cấp của mỗi máy biến áp 1 pha
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EMBED Equation.3[image: image3.wmf]
       


 

            Điện áp thứ cấp của mỗi máy biến áp 1 pha
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Dòng điện thứ cấp của mỗi máy biến áp 1 pha
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Hệ số biến áp máy 1 pha
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	a
	Số liệu định mức :

_ Tốc độ quay : 
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_ Công suất điện tiêu thụ : 
[image: image8.wmf]
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 _ Công suất cơ : 
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_ Momem quay của động cơ :       
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_ Dây quấn stato nối hình sao :

+ Điện áp định mức :                
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+ Dòng điện định mức :             
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	b
	            Đổi nối Y_( : U( 
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Áp dụng : Phương pháp mở máy Y_( 
+ Dòng điện mở máy :
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            + Momen mở máy :
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	a
	Rơ le nhiệt là khí cụ điện dùng để bảo vệ các thiết bị điện (động cơ điện…) khỏi bị quá tải. 
Cấu tạo thanh lưỡng kim: gồm 2 thanh (phiến) kim loại mỏng có hệ số giãn nở dài vì nhiệt khác nhau và được ghép chặt với nhau thành một thanh.




Nguyên tắc hoạt động: 

Thanh lưỡng kim có thể được đốt nóng gián tiếp hoặc trực tiếp.   

Khi bị đốt nóng thanh lưỡng kim sẽ uốn cong về phía thanh kim loại có hệ số giãn nở nhỏ, tạo nên môt lực đẩy tác động lên cơ cấu đóng ngắt tiếp điểm của rơ le. Nếu dòng điện đốt nóng nhỏ hơn dòng điện chỉnh định, lực đẩy thanh yếu chưa đủ sức tác động làm thay đổi trạng thái các tiếp điểm rơ le.   

Khi thiết bị được bảo vệ bị quá tải, thanh lưỡng kim sẽ bị đốt nóng quá mức làm cho nó cong nhiều hơn, lực đẩy đủ lớn tác động mạnh lên cơ cấu đóng ngắt tiếp điểm sẽ làm thay đổi trang thái các tiếp điểm (đóng hoặc ngắt) của rơ le nhiệt.                                                                       

Rơ le nhiệt không tác động tức thời theo giá trị dòng điện vì nó có quán tính nhiệt lớn, phải có thời gian để thanh lưỡng kim tăng nhiệt. Vì vậy, nó không dùng để bảo vệ ngắn mạch.                
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	b
	Rơ le trung gian thường là rơ le điện từ, được dùng để khuếch đại các tín hiệu điều khiển, liên kết giữa các phần tử khác nhau.

Điện áp định mức đặt lên tiếp điểm: 250VAV hoặc 28VDC với tải thuần trở thì dòng điện định mức của tiếp điểm thường mở là 10A và thường đóng là 5A.

 Điện áp định mức đặt lên tiếp điểm: 250VAV với tải kháng cos( = 0,4 thì dòng điện định mức tiếp điểm là 7A.

Tiếp điểm thường đóng: 1-4; 5-8.

Tiếp điểm thường mở: 1-3; 6-8.

Cuộn dây hút: 2-7
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Đề 2

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3

	
	
	Số liệu định mức:

_ Dung lượng định mức :
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_ Điện áp định mức :

 + Sơ cấp : Do dây quấn nối ( nên
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+ Thứ cấp : Do dây quấn nối Y nên
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Hệ số biến áp :
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_ Dòng điện định mức :

+ Sơ cấp : Do dây quấn nối ( nên
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+ Thứ cấp : Do dây quấn nối Y nên
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	Công suất tác dụng định mức:
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Momen định mức:
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	b
	Dòng điện định mức khi Uđm= 380V (dây quấn stato nối Y)
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Dòng điện định mức khi Uđm= 220V (dây quấn stato nối ()

     Ta có: Iđm( = 
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	c
	Khi áp dụng mở máy Y_(  : U( 
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lần  ( Imm và Mmm cùng ( 3 lần.

Dòng điện và momen mở máy trực tiếp:   Immtt = 6.Idm  ,  Mmmtt = 1,8.Mdm 
Dòng điện và momen mở máy Y_( :
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	a
	Aptomat là khí cụ điện đóng, ngắt mạch bằng tay và tự động ngắt mạch khi có sự cố quá dòng ( quá tải và ngắn mạch)
Đặc điểm của MCB:
_ Thiết bị điện hạ áp

_ Dòng định mức không quá 100A.

_ Các đặc tính ngắt không điều chỉnh được.

_ Cơ cấu ngắt từ – nhiệt.
Phạm vi sử dụng:

Loại B: dòng điện ngắt (3Iđm- 5Iđm), tải mang tính thuần trở như: lò điện, mày nước nóng…

Loại C: dòng điện ngắt (5Iđm- 10Iđm), tải cảm cao như: động cơ công suất nhỏ, máy biến áp nhỏ, ổ cắm nguổn…

Loại D: dòng điện ngắt (10Iđm- 20Iđm), tải cảm rất cao: động cơ có dòng khởi động lớn, thiết bị hàn …
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	b
	Công tắc tơ là là khí cụ điện dùng để đóng-ngắt từ xa tự động hay bằng tay (qua các bộ nút nhấn) mạch điện động lực ở lưới điện hạ áp, dòng điện lên tới vài trăm ampe.                 
Khởi động từ là một khí cụ kết hợp giữa công tắc tơ và rơ le nhiệt để điều khiển và bảo vệ thiết bị (động cơ…) khỏi quá tải.


Những tham số điện quan trọng khi chọn công tắc tơ:                                                               

_ Điện áp định mức

_ Dòng điện định mức

_ Điện áp định mức cuộn dây

      _ Phạm vi ứng dụng (phù hợp chế độ làm việc của tải)
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